®¹i häc hµ néi
TS. ®µo thÞ hµ ninh
Gi¸o tr×nh

Thùc hµnh tiÕng viÖt n©ng cao

(dïng cho ng­êi lµo)
Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia hµ néi
MỤC LỤC

Trang

Lêi nãi ®Çu
5
PhÇn mét
PH¸C HäA CH¢N DUNG 

Bµi 1

SÏ t¨ng c­êng ®Çu t­ cho Unza ViÖt Nam
9 

Bµi 2

Richard Christopher Albright: 
Sèng linh ho¹t nh­ ng­êi ViÖt Nam
23 

Bµi 3

Phan ThÞ Kim Phóc vµ sù t«n vinh phô n÷ gèc ViÖt 
cã nhiÒu ®ãng gãp
39 
PhÇn hai
BµI HäC DOANH NGHIÖP 
Bµi 4

Doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a biÕt tù b¶o vÖ hµng ho¸?
69 

Bµi 5

Doanh nghiÖp lín, doanh nghiÖp nhá vµ nh÷ng bµi häc
77
Bµi 6

Bµi häc tõ mét vô siªu lõa
93
PhÇn ba
Sù KIÖN KINH TÕ
Bµi 7

G20 chi khÈn cÊp 1.000 tØ USD chèng khñng ho¶ng
111
Bµi 8

10 sù kiÖn kinh tÕ 2008 (PhÇn 1)
129
Bµi 9

10 sù kiÖn kinh tÕ 2008 (PhÇn 2)
145
B¶ng Tõ VùNG §èI CHIÕU VIÖT - LµO
161
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Thực hành tiếng Việt nâng cao là tài liệu được biên soạn và giảng dạy cho đối tượng là các học viên Lào đã và đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam. 

Mục tiêu của giáo trình là giúp cho các học viên Lào củng cố và hoàn thiện kĩ năng đọc hiểu, mở rộng vốn từ vựng, đặc biệt là các từ ngữ tiếng Việt dùng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Giáo trình được biên soạn gồm 9 bài, mỗi bài gồm 1 bài đọc, phần từ ngữ đối chiếu Việt - Lào, từ ngữ mở rộng và bài tập thực hành.

Các bài đọc được lấy từ nguồn tư liệu internet, chủ yếu là các trang báo điện tử như VnExpress, Dân trí, Tuổi trẻ,…. Nội dung các bài được cân đối về độ dài, vì vậy có những bài chúng tôi không lấy nguyên văn, có những bài do quá dài chúng tôi tách thành 2 bài đọc riêng. Mỗi bài đọc đều có ghi rõ nguồn trích dẫn. Phần bài đọc được chia thành 3 nhóm nội dung: (1) Phác họa chân dung: gồm 3 bài đọc; (2) Bài học doanh nghiệp: gồm 3 bài đọc; 
(3) Sự kiện kinh tế: gồm 3 bài đọc.

Sau mỗi bài đọc có phần Từ ngữ đối chiếu Việt – Lào. Phần này có thể được coi là các từ ngữ mới đối với các học viên. Nguyên tắc xác định của chúng tôi chủ yếu dựa trên cơ sở: (1) Tham chiếu với các giáo trình thực hành tiếng Việt cơ sở đã xuất bản và các tài liệu giảng dạy tại Khoa Việt Nam học Trường Đại học Hà Nội giai đoạn thực hành tiếng; và (2) Thực tế giảng dạy thí điểm các nội dung của giáo trình này cho 3 khoá Bồi dưỡng nâng cao năng lực phiên dịch, tiếng Việt cho các cán bộ của Bộ Tài chính nước CHDC ND Lào do Học viện Tài chính chủ trì. Phần dịch các từ ngữ này sang tiếng Lào do nhà báo Phạm Đình Quế, nguyên Chủ nhiệm chương trình Phát thanh tiếng Lào Đài Tiếng nói Việt Nam giúp đỡ. Sau mỗi mục từ tiếng Việt đều có xác định từ loại của từ nhằm giúp học viên có thể sử dụng đúng từ đó. 

Sau phần Từ ngữ là phần Từ ngữ mở rộng. Mục đích của phần này là tập trung giải nghĩa các từ đa nghĩa trong tiếng Việt, có ví dụ minh hoạ. Phần giải nghĩa từ, xác định từ loại và các ví dụ minh hoạ chúng tôi chủ yếu tham khảo từ Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do Hoàng Phê chủ biên (1996). Trong đó, các chữ viết tắt sau mỗi mục từ cụ thể là: (d.) danh từ hay danh ngữ, (đg.) động từ hay động ngữ, (t.) tính từ hay tính ngữ, (p.) phụ từ hay tổ hợp phụ từ, (tr.) trợ từ hay tổ hợp trợ từ, (kng.) khẩu ngữ, … 
Phần Bài tập thực hành được thiết kế nhằm rèn luyện và đánh giá khả năng đọc - hiểu của học viên. Ngoài ra, phần Bài tập mở rộng yêu cầu học viên dịch bài đọc sang tiếng Lào. Đây là bài tập tương đối khó, vì vậy trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể căn cứ theo trình độ của học viên để yêu cầu thực hành dịch câu, đoạn hay dịch tóm lược nội dung chính của bài. Bài tập này được thực hiện trên cơ sở học viên đọc - hiểu và tóm tắt được nội dung chính của bài bằng tiếng Việt.

Thời lượng của mỗi bài là 15 ~ 20 tiết giảng và thực hành trên lớp. 

Do đây là cuốn sách được biên soạn trong thời gian ngắn, vì vậy khó có thể tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp quý báu của các thầy cô giáo và các học viên, lưu học sinh Lào.

Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Nội, Ban Giám đốc Học viện Tài chính, lãnh đạo Khoa Việt Nam học đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong quá trình biên soạn và giảng dạy. Đặc biệt, chúng tôi xin chân trọng cảm ơn nhà báo Phạm Đình Quế, ThS. Nguyễn Sâm, nguyên Trưởng phòng Quản lí Khoa học Học viện Tài chính và các giảng viên Khoa Việt Nam học Trường Đại học Hà Nội đã dành thời gian quý báu để đọc và góp ý giúp cho cuốn Giáo trình này được hoàn thiện hơn.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo đang giảng dạy môn Thực hành tiếng Việt, đặc biệt là những thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tiếng Việt thực hành cho các Lưu học sinh Lào, cho các học viên Lào và những người nước ngoài quan tâm, yêu thích tiếng Việt.

 






Hà Nội, tháng 11 năm 2009 

 Tác giả
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